
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

1 Bùi Thị Ngọc Tâm 272048768 25/07/2006
Công An 

Đồng Nai
11/02/1992

Khu Phố 7, Thị Trấn Gia Ray, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4708/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
21/12/2020

2 Võ Thị Xuân Thảo 272111300
Công An 

Đồng Nai
1992

175 Khu 3, Ấp Hiệp Tâm II, TT 

Định Quán, huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
Quầy Thuốc

1318/ĐNAI-

CCHND
24/12/2014

3 Lê Hoàng Phước Duyên 272601968 25/04/2013
Công An 

Đồng Nai
23/10/1997

4/8 B, CMT8, KP5, phường Hòa 

Bình, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4648/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
07/12/2020

CCCD số: 

075197019278 

ngày cấp 

29/06/2021

4 Trần Thị Duyên 250902326 10/07/2009
Công An 

Lâm Đồng
12/11/1992

Tân Vượng, xã Lộc Châu, Tp 

Bảo  Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

Dược sĩ Đại 

học

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

nhà thuốc

7125/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
26/12/2022

CCCD số: 

068192013295 

cấp ngày 

26/05/2022

5 Trần Thị Giáng Tường 271677500
Công An 

Đồng Nai
07/06/1905

162/1, ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 

1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học
Quầy Thuốc

1952/ĐNAI-

CCHND
05/11/2015

6 Phan Thị Hồng 187468353 17/03/2014
Công An 

Nghệ An
08/12/1994

Xóm 2, khu 5, ấp Hòa Bình, xã 

Đông Hòa, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4892/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
27/01/2021

CCCD số: 

040194031987 

cấp ngày 

01/03/2022

7 Nguyễn Ngọc Dung 272461871 22/06/2011
Công An 

Đồng Nai
25/09/1996

24/8A ấp 4, xã An Viễn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 

đẳng 

Quầy thuốc, Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4228/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
20/07/2020

Thu hồi để cấp 

điều chỉnh phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

CCCD số: 

075196020242 

cấp ngày 

28/06/2021

8 Lê Thị Ngọc 187635302 22/02/2014
Công An 

Nghệ An
01/02/1996

xã Đại Đồng, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

5255/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
26/04/2021
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9 Nguyễn Thị Lý 215172323 19/09/2006
Công An 

Bình Định
15/10/1990

xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ,tỉnh 

Bình Định

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

889/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
Cấp lại ngày: 

03/08/2020

CCCD số: 

052190009827 

cấp ngày 

23/03/2022

10 Nguyễn Thị Hồng Nhung 272571671 29/10/2012
Công An 

Đồng Nai
15/03/1997

ấp Phú Lợi, xã Phú Trung, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4587/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
24/11/2020

11 Trần Thị Thu Vân 272303463 14/05/2009
Công An 

Đồng Nai
20/06/1993

ấp Phú Lâm 4, xã Phú Sơn, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc

3519/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
02/08/2018

CCCD số: 

075193018658 

cấp 

ngày12/08/2021

12 Trương Thị Phương Loan 272718199 11/11/2014
Công An 

Đồng Nai
14/07/1980

A435, tổ 8, KP1, phường Long 

Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ Đại 

học

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

nhà thuốc

5444/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
07/06/2021

Thu hồi để cấp bổ 

sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn 


13 Nguyễn Nữ Nhi 281360322 03/12/2018
Công An 

Bình Dương
08/03/1986

80 Đông Minh, Khu phố Tây A, 

phường Đông Hòa, Thành Phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4435/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
28/09/2020

CCCD số: 

066186003594 

cấp ngày 

07/03/2025

14 Nguyễn Thị Nhung 163114723 07/08/2008
Công An 

Nam Định
17/07/1992

210D/2, khu phố 1B, phường 

An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về 

dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4510/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
26/10/2020

CCCD số: 

036192011709 

cấp ngày 

20/12/2022

Tổng cộng: 14 CCHND
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